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ĐỀ BÀI
A. TRẮC NGHIỆM: (6 điểm) 
Em hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng dưới đây:
Câu 1 (0.5đ):  Để chèn âm thanh vào bài trình chiếu, em chọn nút lệnh nào trong thẻ Insert?
A. [image: image1.png]





    B.[image: image2.png]Picture







          C.[image: image3.png]aaaaa





          D. [image: image4.png][

Chart




Câu 2 (0.5đ): Biểu tượng phần mềm học nhạc MuseScore?
A. [image: image5.png]&





               B. [image: image6.png]




                     C. [image: image7.png][J-S]





           
D. [image: image8.png]3,




Câu 3 (0.5đ): Trong Logo, cách để thay đổi màu vẽ?
A.  Chọn Set/ chọn PenColor              B.  Chọn Set/ Chọn PenSize

C.  Chọn File/ Chọn Save                   D. Chọn Zoom/ Chọn Out
Câu 4 (0.5đ):  Trong phần mềm MUSESCORE, nút lệnh nào cho phép em nghe một bản nhạc đang mở?
A. [image: image9.png]





       B.   [image: image10.png]





    C. [image: image11.png]


   

            D.  [image: image12.png]



Câu 5 (0.5đ): Nối tên lệnh với chức năng của nó (Trong phần mềm Logo).
	SAVE
	
	Bắt đầu thủ tục

	LOAD
	
	Nạp tệp thủ tục

	EDIT
	
	Chỉnh sửa thủ tục

	TO
	
	Lưu tệp thủ tục

	END
	
	Kết thúc thủ tục


Câu 6 (0.5đ): Để làm việc với các hiệu ứng trên phần mềm Power Point, em chọn thẻ nào?

A. [image: image13.png]Design





B.   [image: image14.png]Tnsert





     C.  [image: image15.png]Animations




       D.  [image: image16.png]Slide Show




Câu 7 (0.5đ): Trong Logo, tìm thủ tục đúng trong các thủ tục dưới đây?
	A
	to hinhvuong

     Repeat 4[FD 100 RT 90]

bye
	B.
	to hinhvuong

     Repeat 4[FD 100 RT 90]

end

	C
	to hinh vuong

     Repeat 4[FD 100 RT 90]

and
	D.
	hinhvuong

     Repeat 4[FD 100 RT 90]

end


Câu 8 (0.5đ): Để tạo hiệu ứng cho đối tượng, em thực hiện như thế nào?

A. Nháy chuột vào trang trình chiếu có đối tượng, chọn thẻ [image: image17.png]Animations



 rồi chọn hiệu ứng cho đối tượng
B. Nháy chuột lên đối tượng cần tạo hiệu ứng, chọn thẻ [image: image18.png]Animations



 rồi chọn hiệu ứng cho đối tượng
C. Chọn thẻ [image: image19.png]Animations



, chọn hiệu ứng rồi nháy chuột lên đối tượng cần tạo hiệu ứng
Câu 9 (0.5đ): Chọn lệnh đúng để hiện thị chữ “MINH CHAU” trên sân chơi phần mềm Logo:
A. Label [MINH CHÂU]



C.  Label “Minh chau”
B. Label (MINH CHÂU)   



D.  Label MINH CHÂU
Câu 10 (0.5đ): Để thực hiện phép toán 10+2*5, em sẽ gõ dòng lệnh nào dưới đây trong cửa sổ lệnh của Logo?

A. Print 10+2x5         B.   Print [10+2x5]
        C.  Print 10+2*5         D.  Print (10+2*5)
B. THỰC HÀNH: (5 điểm)
Câu 1 (2điểm): Tìm thủ tục sai trong các thủ tục dưới đây rồi sửa lại thủ tục đó cho đúng.
	Thủ tục A
	
	Thủ tục B
	
	Thủ tục C
	

	Vehinh
	
	To ve hinh
	
	To vẽ hình
	

	   FD 100
	
	   FD200
	
	   FD 100
	

	   LT 90
	
	   RT 90
	
	   BK 90
	

	bye
	
	End
	
	End
	


Câu 2 (3 điểm): Mở phần mềm Logo và thực hiện theo yêu cầu sau:
a) Viết thủ tục hình vuông có cạnh là 100 bước.

b) Sử dụng thủ tục hình vuông em xây dựng để Rùa vẽ được như hình sau:

	[image: image20.png]



	a) ………………………………

…………………………………..

…………………………………..

…………………………………..
	b)………………………………………
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..


